
10/ BAN NHAN DAN 	C()NG HOA XA HQI CHU NGHLA VItT NAM 
TiNH TAY NINH 	 Dec lap-Tty do-H4nh phtic 

119Ali /QD-UBND 	Tay Ninh, ngay f L thong f  nam 2022 

QUYET DINH 
VC yiec ding 136 danh mic, quy trinh net be giai quye't thti tic hanh chinh 

doi yoi thu tuc hanh chinh sira doi, ha sung va danh mtic thit tic hanh chinh 
bat bo trong link vtyc tieu chuan do Itrirng chat Itryng thuec tham quyen 

cila So' Khoa hoc va Cong nghe 

CHU TICH 1.1i7  BAN NHAN DAN TiNH 

Can ar Luat To chfir chinh quyin dia phuang ngay 19 thong 6 nam 2015; 

Can cu. Luat situ doi, b d sung mot so clidu cita Ludt Td chik Chinh phis va 
Luat To chicc chinh quydn dia phuang ngay 22 thong 11 nam 2019; 

Can cic Nghi dinh so 63/2010/ND-CP ngay 08 thong 6 nam 2010 cUa 
Chinh phu ve kiim soot this tyc hanh chinh; 

Can cif' Nghi dinh so 92/2017/ND-CP ngay 07 thong 8 nam 2017 cita 
Chinh phu sita doi, b d sung mot so didu ctia cac Nghi dinh lien quan din kiirn 

soot thfi tyc hanh chinh; 

Can cfi Nghi dinh so 61/2018/ND-CP ngay 23 thong 4 nom 2018 cUa 
Chinh phti ve thuc hien co• chi mot cfra, mot dia lien thong trong gicii quyit thfi 
tyc hanh chinh; 

Can cfi Nghi dinh so 107/2021/ND-CP ngay 06 thong 12 nam 2021 cfia 
Chinh phu vd sera ddi, bd sung mot so didu cfia Nghi dinh so 61/2018/ND-CP 
ngay 23 thong 4 nam/ 2018 cfia Chinh pith vd thuc hien ca chid mot cfia, mot cua 

lien thong trong giai quyit thU tuc hanh chinh; 

Can cfi Thong to so 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thong 10 nam 2017 cfia 
Van phang Chinh phu huang don vd nghiep vu kiem soot thfi tuc hanh chinh; 

Can co Thong to so 01/2018/7T-VPCP ngay 23 thong 11 nam 2018 ctia 
Van phong Chinh phu huang cran thi hanh mot so quy dinh cfia Nghi dinh so 
61/2018/ND-CP ngay 23 thong 4 nam 2018 cUa Chinh phu ve thuc hien ca chi 
snot cfra, mot cth.a lien thong trong giai quyit tiu tyc hanh chinh; 

Can cfi Quyit dinh so 1310/QD-BKIICN ngay 22 thong 7 Wain 2022 dux 
130 Khoa hoc va Cong nghe ve vi'c ding ba thit tyc hanh chinh mai ban hanh, thfi 
tuc hanh chinh duac sira doi,bid sung, thfi tyc hanh chinh bi bell b6 trong linh vuc 
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lieu chudn do luting chat luting thu.oc pham vi chirc n5ng quan ly cua Bo Khoa 

hoc va Cong nghe; 

Theo cad nghi cua Giam c oc Set Khoa hoc va Cong nghe tai Tee trinh so 

33/1 ir-KHCN ngay 09 thing 9 nom 2022. 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Cong 136 kern theo Quyet dinh nay la danh muc, quy trinh nei b0 
giai quyet thu tuc himh chinh d6i v6i thu tuc hanh chinh (cAp tinh) duce sira d8i, 
b8 sung v:eikidanh muc thu tuc hanh chinh bai bo trong firth vkrc tieu chu'An do 

luting that 41.rqng thuec thArn quyen dm Si Khoa hoc va Cong nghe (danh muc 

va quy trinh thu tuc hanh chinh kern theo). 

Ditu 2: Van phong UBND tinh va cac sa, nganh lien quail cá trach nhiem 

nhu sau: 

1. Van ph6ng UBND tinh chit tri phoi hop cac don vi lien quan thirc hien 
viec nhap va clang tai dit lieu th6 tic hanh chinh len Ca sa du lieu quec gia ye thil 
tkic hanh chinh theo quy dinh cua phap luat. 

2. Si Khoa h9c va Cong nghe c6 trach nhiem ph6i hop: 

- Van phong UBND tinh troy cap van dia chi http://csdl.dichvucong.gov.vn  de 

tai town be nei dung cac th6 tic hanh chinh. 

- Thong tin va Truyen thong thiet lap quy trinh dien tir tren he thong MOt 
cfra dien tir tap trung cua tinh va cap nhat dAy du quy trinh Wei be giai quy& thil tuc 
hanh chinh len C8ng dich vu ding cua tinh tai dia chi 
https://dichvucong.tayninh.gov.vn, Cling dich vu cong Qu6c gia tai chi 
https://dichvucong.gov.vn  va cap nhat quy trinh dien tir giai guy& thA tuc hanh chinh 
len he thong Met cua dien tir tap trung tai dia chi https://motcua.tayninh.gov.vn. 

- Trung tarn PhkIc vu Hanh chinh ding niem yet cong khai thit tuc hanh 
chinh tai dia diem tiers nhan va Ira ket qua giai quyet thit tic hanh chinh ngay sau 
Quyet dinh dtrgc ban hanh. 

3. So.  Thong tin va Truyen thong can cu danh muc thit tuc hanh chinh, quy 
trinh nei be giai quyet thu tuc hanh chinh da dugc ding b6, cong khai, chit'  tri 

huang don, phi hgp \fed. S6 Khoa hoc va Cong nghe cap nhat quy trinh nei be 
giai quy& tinu tuc hanh chinh len cong dich vu cong cua tinh, cap nhat quy trinh 
dien tir giai quy& thu tuc hanh chinh len he thong Met cua dien tir tap trung. 
Dung thai tham muu van. hanh, hieu chinh cac he th6ng lien quan dam boo thong 
suot, thuan lgi trong vice tich hgp vai C8ng dich vu cong qu6c gia va ca so• dit 

lieu ve thu tuc hanh chinh theo quy dinh. 
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Dieu 3. Quydt dinh co hieu hrc thi hanh ke tir ngay 14. Quyet dinh nay 
dieu chinh, b6 sung Quydt dinh s6 1044/QD-UBND ngay 13 thang 5 nam 2021 
cua UBND tinh ve viec ding 136 danh rmic thu tvc hanh chinh thuOc thAm quydn 
giai quy6t cua nganh Khoa hoc va C6ng nghe ten dia ban tinh Tay Ninh. 

Dieu 4. Chanh Van phong UBND tinh; Giam d6c cac Sec Khoa hoc va 
Cong nghe, Thong tin va Truydn thong; Thil tnx6mg cac s6, ban, nganh tinh va 
cac to chirc, ca nhan có lidn quan chiu trach nhiem thi hanh Quydt dinh nay./. 

Nei nhCm: 
- Nhu Dieu 4; 
- Cpc Ki8m soar TTHC - VPCP; 
- CT, cac PCT UBND tinh; 
- Lanh dao VP. UBND tinh; 
- TTPVHCC; KSTT; 
- Ltru: VT, VP UBND Tinh. 

 

VO Dtic Trong 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ  

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT 

LƯỢNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 (Ban hành kèm theo Quyết định  số         /QĐ-UBND ngày      tháng        năm 2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Ghi chú 

I Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (cấp tỉnh) 

1 
Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng 

giải thưởng chất lượng quốc gia 

Tiêu chuẩn đo lường  

chất lượng 
 

II Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ 

1 
Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo 

lường đối với phương tiện đo, lượng hàng 

đóng gói sẵn nhập khẩu 

Tiêu chuẩn đo lường 

 chất lượng 
 

2 

Thủ tục Đăng ký Công bố Hợp quy đối với 

các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, 

quá trình, môi trường được quản lý bởi các 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa 

học và Công nghệ ban hành  

Tiêu chuẩn đo lường  

chất lượng 
 



Phần II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

(TỔNG SỐ 01 QUY TRÌNH) 

 

 

Quy trình 

01 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM DỰ SƠ 

TUYỂN, XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA. 

 

1.Trình tự 

thực hiện: 

- Tổ chức/cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ 

nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 

1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện 

tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà tổ chức, cá nhân có yêu cầu. 

Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ 

và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Trường hợp tổ chức/cá nhân không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu 

chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh (Số 83, đường Phạm Tung, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để 

được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (Sáng từ 

7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ 

theo quy định). 

* Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau: 

STT Nội dung công việc 
Trách 

nhiệm 

Thời gian: 

Hằng năm 

 Trung tâm phục vụ hành chính công 

Bước 

1 

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ: 

+ Hồ sơ được tổ chức/ cá nhân nộp trực tiếp 

tại Trung tâm. 

+ Hồ sơ được nhân viên bưu điện nộp thông 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ thiếu 

đề nghị bổ sung, nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu 

hẹn trao cho người nộp và hồ sơ sẽ được 

nhân viên bưu điện chuyển cho Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, giải 

quyết theo quy định. 

 

Công 

chức tại 

Trung 

tâm Phục 

vụ Hành 

chính 

công 

(04 giờ) 

 



 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Bước 
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Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện 

hoặc từ Trung tâm và phân công phòng 

chuyên môn; công chức xử lý hồ sơ. 

Lãnh đạo 

phòng 

QLTCCL 

 

- Vào Sổ theo dõi. 

- Hồ sơ chưa phù hợp: Yêu cầu TC/DN điều 

chỉnh bổ sung; 

- Hồ sơ phù hợp: Công chức Phòng 

QLTCCL, theo dõi kết quả xử lý hồ sơ. 

- Tiến hành các bước thực hiện tiếp theo 

như: Đề xuất thành lập Hội đồng sở tuyển 

giải thưởng chất lượng quốc gia và triển 

khai các bước tiếp theo. 

Công 

chức 

Phòng 

QLTCCL 

 

 

- Họp HĐST GTCLQG lần 1 thống nhất Kế 

hoạch triển khai hoạt động GTCLQG. 

+ Đề xuất thành viên nhóm Chuyên gia đánh 

giá 

+ Thẩm tra điều kiện tham dự của DN và cử 

chuyên gia đánh giá hồ sơ tham dự của DN 

Hội đồng 

sơ tuyển 

GTCLQG 

 

Nhóm chuyên gia đánh giá tiến hành đánh 

giá hồ sơ tham dự của TC/DN. 

Nhóm 

Chuyên 

gia đánh 

giá 

 

- Thông báo chương trình, nội dung thẩm 

định đánh giá tại chỗ đối với DN tham dự. 

- Nhóm Chuyên gia đánh giá và Hội đồng sơ 

tuyển GTCLQG thực hiện đánh giá tại chỗ 

theo chương trình, nội dung đã thông báo. 

Hội đồng 

sơ tuyển 

GTCLQG 

và Nhóm 

Chuyên 

gia đánh 

giá 

 

- Họp Hội đồng sơ tuyển lần 2, xem xét, 

đánh giá, tuyển chọn TC/DN đáp ứng đầy 

đủ các yêu cầu quy định của NĐ 

74/2018/NĐ-CP, TT 27/2019/TT-BKHCN 

và 07 Tiêu chí GTCLQG trên cơ sở Báo cáo 

đánh giá thống nhất và Bảng điểm đã chấm 

của nhóm Chuyên gia đánh giá. 

 

Trên cơ sở kết quả họp xem xét, tham mưu 

Công văn đề xuất Cơ quan thường trực 

Công 

chức 
 



GTCLQG (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng) xét tặng GTCLQG cho TC/DN 

đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, đồng 

thời gửi 01 bản cho TC/DN tham dự để để 

biết kết quả. 

Phòng 

QLTCCL 

Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư 

đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để 

nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

Văn thư 

 

 Trung tâm Phục vụ hành chính công 

Bước 

3 

Tiếp nhận kết quả giải quyết từ nhân viên 

bưu điện và trả kết quả trực tiếp cho người 

nộp hồ sơ (trường hợp người nộp hồ sơ 

muốn nhận kết quả trực tiếp) hoặc Trung 

tâm chuyển kết quả cho nhân viên bưu điện 

để trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính 

công ích cho người nộp hồ sơ theo yêu cầu. 

Công 

chức tại 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

(04 giờ) 

 

* Sơ đồ quy trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chức TTPVHCC 

tiếp nhận hồ sơ 

(04 giờ) 

Hội đồng sơ tuyển 

GTCLQG tiến hành 

Họp HĐST lần 1 

(Lãnh đạo Phòng 

QLTCCL) 

Hội đồng sơ tuyển và 

Nhóm Chuyên gia đánh 

giá thực hiện thẩm định 

tại chỗ và Họp HĐST 

lần 2 (Lãnh đạo Phòng 

QLTCCL) 

 

Lãnh đạo Phòng 

QLTCCL phân công 

thụ lý hồ sơ 

 

Công chức Phòng 

QLTCCL theo dõi kết 

quả xử lý HS 

Nhóm Chuyên gia 

đánh giá thực hiện 

đánh giá hồ sơ 

(Công chức Phòng 

QLTCCL) 

 

Thông báo kết quả 

được đề xuất xét tặng 

GTCLQG đến TC/DN 

(Công chức Phòng 

QLTCCL) 
 

 

Công chức TTPVHCC 

trả kết quả 

(04 giờ) 



2. Cách 

thức thực 

hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích; 

3. Thành 

phần, số 

lượng hồ 

sơ: 

* Hồ sơ nộp tại Hội đồng sơ tuyển gồm: 

+ Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia theo quy định tại Mẫu số 

19 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 

+ Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp; 

+ Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của Giải thưởng chất lượng quốc gia; 

+ Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến bản 

sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), chứng chỉ 

hoặc tài liệu liên quan; 

+ Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu 

của tổ chức, doanh nghiệp); 

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được 

phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường 

định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính 

có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp); 

+ Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo 

hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao y 

bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp); 

+ Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), các tài 

liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, 

doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có); 

- Số bộ hồ sơ: 01 bản giấy và 01 đĩa CD/USB. 

4. Thời 

hạn giải 

quyết: 

Hằng năm 

5. Đối 

tượng thực 

hiện thủ 

tục hành 

chính: 

1. Tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia, bao gồm các 

loại hình sau: 

a) Sản xuất lớn; 

b) Sản xuất nhỏ và vừa; 

c) Dịch vụ lớn; 

d) Dịch vụ nhỏ và vừa. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

6. Cơ quan 

thực hiện 

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh. 

- Hội đồng sơ tuyển GTCLQG (được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 



thủ tục 

hành 

chính: 

ra Quyết định thành lập hằng năm theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ). 

7. Kết quả 

thực hiện 

thủ tục 

hành 

chính: 

Công văn đề xuất xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia cho tổ chức/doanh 

nghiệp gửi Hội đồng Quốc gia của Hội đồng sơ tuyển 

8. Phí, Lệ 

phí: 
Không có. 

9. Tên mẫu 

đơn, mẫu 

tờ khai: 

Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia theo quy định tại Mẫu số 

19 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP. 

10. Yêu 

cầu, điều 

kiện thực 

hiện thủ 

tục hành 

chính: 

1. Tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh 

và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật 

Việt Nam trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự 

Giải thưởng chất lượng quốc gia. 

2. Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia không hạn chế 

số lần và thời gian tham dự của tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải thưởng chất 

lượng quốc gia. 

3. Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng chất lượng quốc gia sau hai năm kể từ 

năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng chất lượng quốc gia được tiếp tục 

tham dự lại Giải thưởng chất lượng quốc gia. 

11. Căn cứ 

pháp lý của 

thủ tục 

hành 

chính: 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007. 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 

31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. 

12. Hồ sơ 

lưu 

- Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định; 

- Kết quả giải quyết TTHC. 

- Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả. 

- Phiếu kiểm soát giải quyết hồ sơ. 



13. Thời 

gian lưu và 

nơi lưu 

Lưu ở phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng  01 năm, sau đó chuyển hồ sơ 

xuống Bộ phận lưu trữ của Chi cục TĐC, lưu trữ theo quy định hiện hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 19 

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 

NĂM 20...... 

 

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp: 

Tên giao dịch: ................................................................................................................ 

Tên tiếng Anh: ............................................................................................................... 

2. Địa chỉ trụ sở chính: 

...................................................................................................... 

Điện thoại:.............................................. Fax: ..............................................................  

Email:.....................................................Website:........ 

..................................................... 

Mã số thuế: .................................................................................................................... 

Số tài khoản: .................................................................................................................. 

Tại Ngân hàng: .............................................................................................................. 

3. Họ và tên Thủ trưởng tổ chức, doanh 

nghiệp:............................................................... 

Điện thoại:...............................................; di động: .......................................................  

Fax:........................................................ Email: ............................................................. 

4. Họ và tên người liên hệ: 

................................................................................................ 

Chức vụ:................................................. Đơn vị: .......................................................... 

Điện thoại:...............................................; di động: .......................................................  

Fax:........................................................ Email: ............................................................. 

5. Lĩnh vực hoạt động chính: ........................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

6. Nếu tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc một tổ chức, doanh nghiệp khác, xin cung 

cấp các thông tin sau: 

Tên tổ chức, doanh nghiệp mà đơn vị trực thuộc: ......................................................... 

Địa chỉ: .......................................................................................................................... 

Điện thoại:.............................................. Fax: ..............................................................  

Email:.....................................................Website:........ ................................................... 

7. Số lượng nhân viên chính thức trong 3 năm gần nhất, kể cả năm tham dự (có hợp 

đồng lao động từ 01 năm trở lên): 

Năm 20..................       Năm 20..................       Năm 20.................. 

8. Các năm đạt Giải thưởng Chất lượng Việt Nam/Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: 

.......................................................................................................................................... 

9. Doanh thu trong 3 năm gần nhất, kể cả năm tham dự: 



Năm 20.................. triệu VNĐ    Năm 20.................. triệu VNĐ  

Năm 20.................. triệu VNĐ (ước tính của năm tham dự) 

10. Các địa điểm sản xuất, kinh doanh chính: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

11. Các hệ thống quản lý đang áp dụng: 

     ISO        ISO 14001 ISO 9001       GMP 22000   

     SA          ISO 17025 HACCP          OHSAS 18001 8000   

Khác:............................................................................................................................ 

Chúng tôi cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn chính xác. 

  

  .........., ngày ....... tháng ......., năm..... 

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC/DOANH 

NGHIỆP  

(ký tên, đóng dấu) 
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